
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 22-TH /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D21_TH02 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH52100807 Lê Quốc An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH52101209 Bùi Quang Anh 

3 DH52105079 Lê Nhựt Anh 

4 DH52100346 Tạ Quốc Bảo 

5 DH52100453 Mai Thanh Bình 

6 DH52107257 Trần Viết Cần 

7 DH52107279 Lưu Văn Chiến 

8 DH52105789 Nguyễn Thành Chiến 

9 DH52101464 Giang Nhật Duy 

10 DH52101971 Lê Hoàng Bảo Duy 

11 DH52107294 Lê Võ Đại 

12 DH52100793 Nguyễn Thành Đạt 

13 DH52106813 Đỗ Ngọc Đình 

14 DH52100015 Hoàng Văn Đức 

15 DH52107527 Võ Trường Giang 

16 DH52105790 Đặng Minh Hải 

17 DH52103781 Nguyễn Nhật Hào 

18 DH52105684 Lê Văn Hoàng Hiệp 

19 DH52100311 Đặng Ngọc Hiếu 

20 DH52106128 Đỗ Trung Hiếu 

21 DH52101717 Lê Minh Hiếu 

22 DH52106504 Phan Chí Hiếu 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH52103541 Nguyễn Huy Hoàng 
Không nộp hồ sơ 

24 DH52107394 Nguyễn Thái Học 

25 DH52101979 Phạm Thị ánh Hồng 3   

26 DH52101465 Quách Thái Hùng 

Không nộp hồ sơ 

27 DH52100849 Lý Ngọc Gia Huy 

28 DH52104799 Dương Hoàng Khang 

29 DH52104569 Nguyễn Trọng Khiêm 

30 DH52104108 Nguyễn Đăng Khoa 

31 DH52101267 Lưu Ngọc Lan 3   

32 DH52100180 Lý Kim Long 

Không nộp hồ sơ 

33 DH52101402 Nguyễn Văn Hoàng Long 

34 DH52100937 Nguyễn Xuân Long 

35 DH52107387 Võ Bá Lộc 

36 DH52104938 Nguyễn Vũ Luân 

37 DH52107382 Trương Hồng Luân 

38 DH52100465 Nguyễn Ngọc Minh 

39 DH52106526 Nguyễn Tấn Mỹ 

40 DH52101466 Nguyễn Hoài Nam 

41 DH52106256 Lê Thanh Nguyên 

42 DH52101695 Nguyễn Thị Khả Nhi 3   

43 DH52107512 Võ Thị Hồng Nhi 

Không nộp hồ sơ 

44 DH52101137 Nguyễn Quỳnh Như 

45 DH52105864 Mô Ham Mách A Ra Pát 

46 DH52101914 Huỳnh Tấn Phát 

47 DH52106065 Nguyễn Thành Phó 

48 DH52106284 Châu Vĩnh Phong 

49 DH52105792 Hồ Thanh Phong 

50 DH52103613 Lầu Ngọc Phú 

51 DH52106083 Lê Trung Phú 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

52 DH52105157 Nguyễn Phú 

Không nộp hồ sơ 

53 DH52103820 Trương Trần Anh Phúc 

54 DH52105154 Nguyễn Tuấn Sang 

55 DH52107517 Đồng Trung Sơn 

56 DH52106725 Trần Thanh Thái Sơn 

57 DH52100480 Trần Ngọc Thạch 

58 DH52101870 Hứa Vinh Thắng 

59 DH52105312 Trần Hà Xuân Thịnh 

60 DH52101584 Nguyễn Thị Anh Thư 

61 DH52103624 Trần Phú Minh Tiến 

62 DH52100639 Nguyễn Trung Tính 

63 DH52106734 Đặng Đức Trí 

64 DH52103540 Ngô Nguyễn Thành Triễn 

65 DH52101407 Nguyễn Quang Triệu 

66 DH52111960 Hà Tiến Trung 

67 DH52105156 Lê Thanh Trung 

68 DH52100800 Thân Quốc Tú 

69 DH52107408 Trần Minh Tú 

70 DH52105346 Lê Nguyễn Thành Vũ 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 

- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


